
Số lượng 

được phân 

bổ

Số lượng đã 

điều tiết

Số lượng 

đã mua 

thêm

Số lượng đã 

nhập

Kết quả Số lượng Thành tiền

1 QLVX-990-17 Tuýp 535,320 700 584 Đồng ý 210 112,417,200

2  890310249723 

(QLVX-1042-

17)

Lọ 164,346 10,000 9,927 Đồng ý 2,100 345,126,600

3 QLVX-0805-14 Lọ 183,750 12,000 -700 11,115 Đồng ý 3,000 551,250,000

1008793800
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3,000 551,250,000

Tổng số khoản : 3 1,008,793,80

0

6241160000910.04 Virus dại bất hoạt (chủng 

L. Pasteur 2061/Vero 

được nhân giống trên tế 

bào Vero)

≥ 2,5 IU/0,5ml Abhayrab 185

6241120000905.04 Virus dại bất hoạt (chủng 

Pitman moore, được nhân 

giống trên tế bào Vero)

≥ 2,5 IU/0,5ml INDIRAB 73 2,100 345,126,600

Số lượng 

phân bổ còn 

lại đến  thời 

điểm hiện 

tại

Số lượng Thành tiền

6241120000639.01 Mỗi 2ml dung dịch chứa: 

Rotavirus G1 human-

bovine reassortant >=2,2 

triệu IU; Rotavirus G2 

human-bovine reassortant 

>=2,8 triệu IU; Rotavirus 

G3 human-bovine 

reassortant >=2,2 triệu IU; 

Rotavirus G4 human-

bovine reassortant >=2,0 

triệu IU; Rotavirus 

P1A(8) human-bovine 

reassortant >=2,3 triệu IU

2ml RotaTeq 116 210 112,417,200

DANH MỤC THUỐC ĐỀ NGHỊ MUA THÊM ĐƯỢC PHÂN BỔ TRONG THỎA THUẬN KHUNG

Gói thầu số 06: Vắc xin tiêm ngừa

Kính gửi : [18] Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đồng Nai - CDC
STT Mã thuốc Tên hoạt chất Nồng độ - Hàm 

lượng

Tên thuốc GPLH hoặc 

GPNK
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